
TT Trường Ngành

1 ĐHBK  Công nghệ sinh học

2 ĐHBK  Công nghệ thực phẩm

3 ĐHBK  Khoa học máy tính

4 ĐHBK  Kỹ thuật cơ khí

5 ĐHBK  Kỹ thuật cơ khí động lực

6 ĐHBK  Kỹ thuật điện

7 ĐHBK  Kỹ thuật điện tử

8 ĐHBK  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

9 ĐHBK  Kỹ thuật hóa học

10 ĐHBK  Kỹ thuật môi trường

11 ĐHBK  Kỹ thuật xây dựng

12 ĐHBK  Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

13 ĐHBK  Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

14 ĐHBK  Quản lý xây dựng

15 ĐHKT  Kế toán

16 ĐHKT  Quản lý kinh tế

17 ĐHKT  Quản trị kinh doanh

18 ĐHKT  Tài chính - Ngân hàng

19 ĐHKT  Thống kê kinh tế

20 ĐHSP  Đại số và lý thuyết số

21 ĐHSP  Giáo dục học

22 ĐHSP  Hệ thống thông tin

23 ĐHSP  Hóa hữu cơ

24 ĐHSP  Hoá lý thuyết và hoá lý

25 ĐHSP  Lịch sử Việt Nam

26 ĐHSP  Lý luận và PPDH bộ môn Vật lý

27 ĐHSP  Ngôn ngữ học

28 ĐHSP  Phương pháp Toán sơ cấp

29 ĐHSP  Quản lý giáo dục

30 ĐHSP  Quản lý Tài nguyên và Môi trường

31 ĐHSP  Sinh học thực nghiệm

32 ĐHSP  Tâm lý học

33 ĐHSP  Toán giải tích

34 ĐHSP  Văn học Việt Nam

35 ĐHSP  Việt Nam học

36 ĐHNN  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

37 ĐHNN  Ngôn ngữ Anh

38 ĐHNN  Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
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